

    	
Ngày dạy: 
[bookmark: _Toc456430711][bookmark: _GoBack]TIẾT 36: KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:   
· Củng cố kiến thức đã học về hệ vận động, hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá.
2. Kĩ năng:     
· Có kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.
3. Thái độ:    
· GD ý thức trung thực, nghiêm túc.
 Trọng tâm: Củng cố kiến thức đã học về hệ vận động, hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá.
II. CHUẨN BỊ
   Giáo viên: thiết kế ma trận, đề kiểm tra, xây dựng đáp án 
	Chủ đề
	Các mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Thấp
	Cao
	

	Chương I: Khái
quát về cơ thể người.
(5tiết)
	Chuẩn kiến thức kĩ năng
	- Nêu được cấu tạo và chức năng của mô biểu bì
	
	
	
	
	
	1 câu
0,5 đ


	
	Số câu
Số điểm
	1 câu
0,5 đ
	
	
	


	
	
	

	Chương II: Vận động
(6 tiết)
	Chuẩn kiến thức kĩ năng
	- nhận biết được vai trò của bộ xương người
	
	- các thao tác cần tiến hành khi cấp cứu cho người bị tai nạn gãy xương
	
	 
	
	2 câu
1,0 đ


	
	Số câu
Số điểm

	1 câu
0,5đ
	
	1 câu
0,5đ
	
	
	
	

	Chương III: Tuần hoàn
(7 tiết)
	Chuẩn kiến thức kĩ năng
	- Cấu tạo các loại mạch máu.
	
	- hoạt động của các ngăn tim trong 1 chu kì co dãn của tim
	- Cơ chế tương tác giữa kháng nguyên và kháng thể.
	
	
	3 câu 
2,0 đ 

	
	Số câu
Số điểm
	1 câu
0,5 đ
	
	1 câu
0,5đ
	1câu
1,0 đ
	
	 
	

	Chương IV: Hô hấp (4 tiết)


	Chuẩn kiến thức kĩ năng
	- cơ chế trao đổi khi ở người
	
	
	
	
	Cách cấp cứu cho nạn nhân bị gián đoạn hô hấp
	2 câu
3,5đ


	
	Số câu
Số điểm
	1 câu 
0,5đ
	
	
	
	
	1 câu
3 đ

	

	Chương V: Tiêu hóa (7 tiết)

	Chuẩn kiến thức kĩ năng
	
	Nêu được các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa tránh các tác nhân có hại
	- Tác dụng  của enzim amilaza trong nước bọt
- Hiểu được sự tiêu hóa hóa học của  thức ăn prôtêin trong quá trình tiêu hóa
	
	
	
	3 câu
3,0 đ


	
	Số câu
Số điểm
	
	1 câu 
2,0 đ
	1 câu 
1,0đ 
	
	
	
	

	Tổng
	4 câu
2,0đ
	1 câu
2,0đ
	4 câu
2,0đ
	1 câu
1,0đ
	
	1 câu
3,0đ
	11 câu
10 đ


   Học sinh: Ôn tập kiến thức.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra.  
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (4,0 điểm)
[bookmark: _Hlk26792519]Em hãy khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) chỉ phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1: Sơ đồ dưới đây mô tả sự biến đổi hóa học của prôtêin có trong thức ăn qua hoạt động tiêu hóa của người : 
Prôtêin      peptit     axit amin
Nhận định nào dưới đây về chặng (1) và chặng (2) đúng ?
A. Chặng (1) diễn ra ở khoang miệng, chặng (2) diễn ra ở dạ dày và ruột non.
B. Chặng (1) được xúc tác bởi enzim amilaza, chặng (2) được xúc tác bởi enzim pepsin.
C. Chặng (1) diễn ra ở dạ dày và ruột non, chặng (2) diễn ra ở ruột non.
D. Chặng (1) và chặng (2) đều được xúc tác bởi tất cả các loại enzim có trong dịch tiêu hóa.
Câu 2: Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra theo cơ chế 
A. khuếch tán.		B. chủ động.		C. thẩm thấu.		  D. bổ sung.
Câu 3: Trong chu kì hoạt động của tim người bình thường, khi tim co thì máu từ ngăn tim nào của tim được đẩy vào động mạch chủ ? 
A. Tâm nhĩ phải.	B. Tâm nhĩ trái.	C. Tâm thất phải.	  D. Tâm thất trái
Câu 4: Các mô biểu bì có đặc điểm nổi bật nào sau đây ?
A. Gồm những tế bào trong suốt, có vai trò xử lý thông tin
B. Gồm các tế bào chết, hóa sừng, có vai trò chống thấm nước
C. Gồm các tế bào xếp sít nhau, có vai trò bảo vệ, hấp thụ hoặc tiết
D. Gồm các tế bào nằm rời rạc với nhau, có vai trò dinh dưỡng
Câu 5:  Bộ xương không có chức năng nào dưới đây ?
A. Tạo ra bộ khung để nâng đỡ cơ thể.
B. Tiếp nhận và trả lời các kích thích của môi trường. 
C. Tạo ra các khoang để chứa đựng và bảo vệ các nội quan.
D. Là chỗ bám của cơ, cùng với cơ tạo nên sự vận động của cơ thể.
Câu 6:  Thành mạch máu nào chỉ có một lớp tế bào ?
      A. Mao mạch..	B. Động mạch chủ.    	   C. Động mạch phổi.             D. Tĩnh mạch 
Câu 7: Ở khoang miệng, loại enzim nào đã biến đổi tinh bột chín trong thức ăn thành đường mantôzơ ?
      A. amilaza.		  B. lipaza		       C. mantaza		   D. Pepsin
Câu 8: Các thao tác thực hiện theo thứ tự đúng khi gặp người bị tai nạn gãy xương là :
 	(1)  Nắn lại ngay chỗ xương bị gãy               (2) Tiến hành sơ cứu, băng bó
	(3) Đưa nạn nhân đến bệnh viện   	                (4) Đặt nạn nhân nằm yên.
	(5) Dùng gạc hay khăn sạch nhẹ nhàng lau sạch vết thương.
A. (1)  (3)  (2)  (4)  (5)	B. (2)  (4)  (1)  (3)
C. (2)  (1)  (5)  (4)  (3)	D. (4)  (5)  (2)  (3) 
PHẦN II: TỰ LUẬN. (6,0đ)
Câu 1(3,0đ): Trên đường đi học về, tình cờ em gặp một nhóm học sinh lớp 7 đang đưa một em bé khoảng 8 tuổi bị đuối nước lên bờ nhưng không biết tiến hành sơ cứu cho nạn nhận ra sao. Với kiến thức đã học, trong tình huống này em hãy nêu các bước xử lí thích hợp để tiến hành sơ cứu cho em nhỏ này ?
Câu 2(2,0đ): Trình bày các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi các tác nhân có hại và đảm bảo sự tiêu hóa có hiệu quả ?
Câu 3 (1,0đ). Hình dưới đây mô tả một hoạt động bảo vệ cơ thể của bạch cầu ?

1
2
3




Hãy chú thích cho các cấu trúc được đánh số (1, 2, 3) trong hình và cho biết cấu trúc 2 và cấu trúc 3 tương tác với nhau theo cơ chế nào ?
3, Đáp án, biểu điểm
phÇn I: tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4,0đ). Mỗi câu chọn đúng: 0,5đ
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	D
	C
	B
	A
	A
	D


Phần II: TỰ LUẬN 6,0đ
Câu 1 (3,0đ). các bước xử lí thích hợp khi gặp một em nhỏ bị gián đoạn hô hấp do đuối nước là:  
· Bước 1: Loại bỏ nước khỏi phổi bằng cách vừa cõng nạn nhân (ở tư thế dốc ngược đầu) vừa chạy.                                                                                                        0,5đ   
· Bước 2: Tiến hành hô hấp nhân tạo bằng phương pháp hà hơi thổi ngạt            
· Đặt nạn nhân nằm ngửa, lưng kê hơi cao đầu ngửa ra sau                                    0,5đ
· Bịt mũi nạn nhân bằng 2 ngón tay                                                                         0,5đ
· Tự hít một hơi đầy lồng ngực rồi ghé môi sát miệng nạn nhân và thổi hết sức vào phổi nạn nhân, không để không khí thoát ra ngoài chỗ tiếp xúc với miệng                  0,5đ                                                                                 
· Ngừng thổi để hít vào rồi lại tiếp tục thổi.                                                             0,5đ
· Thổi liên tục với 12 – 20 lần/phút cho tới khi quá trình tự hô hấp của nạn nhân được ổn định bình thường.                                           					    0,5đ
Câu 2 (2,0đ) Các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi các tác nhân có hại và đảm bảo sự tiêu hóa có hiệu quả: 
· Thiết lập khẩu phần ăn hợp lí, đảm bảo đủ dinh dưỡng và tránh cho các cơ quan tiêu hóa phải làm việc quá sức.   			0,5đ    
· Ăn uống hợp vệ sinh để tránh các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa.   0,5đ    
· Ăn chậm, nhai kĩ, ăn đúng giờ, đúng bữa, hợp khẩu vị, tạo không khí vui vẻ thoải mái khi ăn; sau khi ăn cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lí để sự tiêu hóa có hiệu quả 0,5đ    
· Vệ sinh răng miệng sau khi ăn   							 0,5d                                                                         
 Câu 3: 1,0đ
·  Cấu trúc 1: bạch cầu limphô B.
·  Cấu trúc 2: kháng thể 
·   Cấu trúc 3: kháng nguyên .
·   Cơ chế tương tác: chìa khóa và ổ khóa.
4. Hướng dẫn về nhà :
· Đọc trước nội dung bài 34 “Vitamin và muối khoáng”.
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